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I

1 Nguyễn Quốc Cường 14/01/1997 Hà Tĩnh Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh 0001 184287529 22/04/2014 CA tỉnh Hà Tĩnh 88 Đạt Đạt Đạt Thi lại KTCS

2 Phan Xuân Khoa 17/11/1988 Nghệ An Tiến Thành,  Yên Thành, Nghệ An 0004 186428607 14/05/2019 CA tỉnh Nghệ An 84,5 Đạt Đạt Đạt Thi lại KTCS

3 Nguyễn Thị Hoa 25/10/1988 Quảng Bình Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình 0014 044188003530 03/03/2020 Cục Cảnh sát Đạt 86,5 Đạt Đạt Thi lại KTCM

4 Ngô Công Lộc 12/01/1996 Quảng Bình Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình 0016 044096011420 13/08/2021 Cục Cảnh sát Đạt 88 Đạt Đạt Thi lại KTCM

5 Trương Văn Lợi 22/08/1987 Nghệ An Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An 0017 040087034062 10/05/2021 Cục Cảnh sát Đạt 94 Đạt Đạt Thi lại KTCM

6 Lê Thị Tuyền 05/07/1987 Quảng Bình Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 0018 044187001337 27/12/2021 Cục Cảnh sát Đạt 89,5 Đạt Đạt Thi lại KTCM

7 Lê Thị Thủy 20/07/1992 Quảng Bình Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình 0020 044192013271 29/03/2022 Cục Cảnh sát Đạt 97 Đạt Đạt Thi lại KTCM

8 Nguyễn Thị Diễn 04/10/1981 Hà Tĩnh Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 0028 042181004238 27/04/2021 Cục Cảnh sát 97 Đạt 98,5 Đạt Đạt

9 Phan Hữu Dũng 11/06/1997 Hà Tĩnh Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 0032 184269417 16/10/2013 CA tỉnh Hà Tĩnh 89,5 Đạt 100 Đạt Đạt

10 Nguyễn Ngọc Hải 26/12/1991 Nghệ An Hòa Hiếu, Thái Hòa, Nghệ An 0042 186855555 11/11/2011 CA tỉnh Nghệ An 98,5 Đạt 98,5 Đạt Đạt

11 Phan Thị Đào Hạnh 18/10/1987 Hà Tĩnh Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 0044 183580085 25/05/2020 CA tỉnh Hà Tĩnh 98,5 Đạt 98,5 Đạt Đạt

12 Lê Công Hào 28/12/1994 Quảng Bình Xuân Hồi, Liên Thủy, Lệ Thủy 0045 044094000639 02/06/2021 Cục Cảnh sát 93 Đạt 76,5 Đạt Đạt

13 Nguyễn Hữu Hồng 15/10/1978 Thanh Hóa Ngọc Tạo, TP Thanh Hoá, Thanh Hoá 0051 038078020781 22/09/2021 Cục Cảnh sát 86,5 Đạt 91 Đạt Đạt

14 Trần Đình Hùng 18/03/1979 Hà Tĩnh Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh 0055 183479286 10/08/2020 CA tỉnh Hà Tĩnh 83,5 Đạt 89,5 Đạt Đạt

15 Phạm Thị Huyền 03/02/1986 Hà Tĩnh Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 0057 042186019121 28/09/2021 Cục Cảnh sát 94 Đạt 98,5 Đạt Đạt

16 Ngô Thị Lài 08/10/1996 Quảng Bình Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 0060 044196004276 02/10/2021 Cục Cảnh sát 87 Đạt 100 Đạt Đạt

17 Nguyễn Văn Long 15/12/1977 Thanh Hoá TTTriệu Sơn, Triệu Sơn,  Thanh Hoá 0064 038077010328 15/01/2020 Cục Cảnh sát 95,5 Đạt 90 Đạt Đạt

18 Lê Thị Mùi 29/09/1979 Thanh Hóa TT Triệu Sơn, Triệu Sơn,  Thanh Hoá 0069 038179005042 14/05/2020 Cục Cảnh sát 94 Đạt 88 Đạt Đạt

19 Lý Xuân Nam 26/09/1988 Nghệ An Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0070 186440481 26/02/2011 CA tỉnh Nghệ An 91 Đạt 85 Đạt Đạt

20 Lê Thị Minh Nguyệt 23/12/1999 Thanh Hoá TTTriệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá 0074 038199018109 14/09/2021 Cục Cảnh sát 97 Đạt 100 Đạt Đạt

21 Võ Xuân Phúc 29/09/1990 Quảng Bình Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình 0077 044090000199 28/06/2016 Cục Cảnh sát 84,5 Đạt 93,5 Đạt Đạt

22 Phan Thị Phương 11/06/1993 Hà Tĩnh Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 0079 042193003606 22/04/2021 Cục Cảnh sát 98,5 Đạt 93,5 Đạt Đạt

23 Nguyễn Vinh Quang 18-02-83 Quảng Bình Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình 0080 044083001719 01-09-21 Cục Cảnh sát 73,5 Đạt 88,5 Đạt Đạt

24 Nguyễn Hữu Quân 05/05/1990 Hà Tĩnh Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 0082 042090002955 22/04/2021 Cục Cảnh sát 98,5 Đạt 98,5 Đạt Đạt

25 Lê Văn Tiệp 09/02/1996 Hà Tĩnh Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 0090 042096007859 11/11/2021 Cục Cảnh sát 100 Đạt 88,5 Đạt Đạt

26 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 24/02/1987 Quảng Bình Văn La, Lương Ninh, Quảng Ninh 0096 044187000097 27/4/2021 Cục Cảnh sát 79 Đạt 86,5 Đạt Đạt

27 Nguyễn Chí Thanh 02/01/1988 Nam Định Yên Phong, Ý Yên, Nam Định 0099 036088003036 11/11/2016 Cục Cảnh sát 70,5 Đạt 95,5 Đạt Đạt

28 Nguyễn Tiến Thành 06/03/1980 Quảng Bình Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, Quảng Bình 0100 044080000972 27/08/2020 Cục Cảnh sát 94,5 Đạt 85 Đạt Đạt

29 Lê Thị Hồng Thăm 20/06/1984 Quảng Bình Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 0103 044184002768 24/06/2021 Cục Cảnh sát 82 Đạt 92,5 Đạt Đạt

30 Phạm Thị Bích Thúy 09/07/1981 Quảng Bình Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình 0105 044181008466 14/06/2021 Cục Cảnh sát 90 Đạt 96 Đạt Đạt

31 Dương Thị Huyền Trang 23/04/1989 Quảng Bình Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình 0106 044189009340 27/06/2021 Cục Cảnh sát 98,5 Đạt 92,5 Đạt Đạt

32 Nguyễn Thị Trang Vân 18/10/1977 Quảng Bình Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 0107 044177007008 12/07/2021 Cục Cảnh sát 80 Đạt 95,5 Đạt Đạt
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33 Nguyễn Văn Vương 27/07/1988 Quảng Bình Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình 0110 044088008146 12/07/2021 Cục Cảnh sát 98,5 Đạt 100 Đạt Đạt

II

1 Lê Thị Dịu 16/02/1976 Quảng Bình Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 0029 044176010024 14/08/2021 Cục Cảnh sát 64,5 Không đạt 78,5 Đạt Không đạt

2 Võ Thị Hà 20/10/1983 Hà Tĩnh Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 0041 183350206 22/09/2016 CA tỉnh Hà Tĩnh 25,5 Không đạt 80 Đạt Không đạt

3 Mai Văn Sự 17/12/1982 Nghệ An Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An 0087 186158193 23/11/2010 CA tỉnh Nghệ An 59 Không đạt 83,5 Đạt Không đạt

III

1 Nguyễn Xuân Đức 01/06/1972 Nghệ An Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An 0002 042072000946 10/04/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Không đạt Vắng thi

2 Lê Quang Huy 02/07/1993 Nghệ An Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An 0003 187158292 27/02/2015 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Không đạt Vắng thi

3 Nguyễn Thị Mỹ Linh 16/01/1995 Nghệ An Nghi Hoa, Nghi Lộc, Nghệ An 0005 040195004210 21/04/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Không đạt Vắng thi

4 Thái Thị Lợi 05/06/1993 Hà Tĩnh Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh 0006 184069369 24/03/2018 CA tỉnh Hà Tĩnh Vắng thi Không đạt Vắng thi

5 Nguyễn Thị Hằng Nga 10/09/1990 Nghệ An Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0007 186985116 02/10/2019 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Không đạt Vắng thi

6 Phan Thị Quý 05/06/1982 Hà Tĩnh Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 0008 042182006009 08/07/2022 Cục Cảnh sát Vắng thi Không đạt Vắng thi

7 Lê Văn Tài 06/07/1989 Nghệ An Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An 0009 040089011262 10/05/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Không đạt Vắng thi

8 Hoàng Khắc Tịnh 01/05/1969 Nghệ An Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An 0010 040069014684 09/08/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Không đạt Vắng thi

9 Nguyễn Văn Thao 20/10/1986 Quảng Bình Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình 0011 044086010847 11/11/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Không đạt Vắng thi

10 Ngô Đình Cảnh 05/02/1983 Quảng Bình Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 0012 044083001970 07/09/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Không đạt Vắng thi

11 Nguyễn Đức Giang 09/10/1982 Quảng Bình Hải Thành, TP Đồng Hới, Quảng Bình 0013 044082000929 15/04/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Không đạt Vắng thi

12 Võ Thị Liệu 18/09/1977 Hà Tĩnh Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh 0015 042177001056 02/04/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Không đạt Vắng thi

13 Lê Thị Phương Thảo 07/03/1997 Quảng Bình Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 0019 044197000764 28/09/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Không đạt Vắng thi

14 Trần Thị Hiền An 01/05/1987 Hà Tĩnh Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh 0021 183567920 22/06/2020 CA tỉnh Hà Tĩnh Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

15 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 03/09/1992 Nghệ An Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp, Nghệ An 0022 040192006080 15/04/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

16 Mai Ngọc Bảo 28/06/1996 Quảng Bình Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình 0023 044096009489 27/06/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

17 Nguyễn Thị Thanh Bình 12/11/1983 Nghệ An Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An 0024 182545030 08/09/2016 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

18 Phạm Thị Cúc 05/11/1987 Đắk Lắk TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 0025 066187007217 27/12/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

19 Ngô Thị Châu 03/07/1987 Nghệ An Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ An 0026 186495015 05/04/2018 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

20 Phạm Quang Chung 14/05/1991 Thái Bình Tiền Phong, TP Thái Bình, Thái Bình 0027 034091003484 04/06/2018 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

21 Nguyễn Công Dung 28/12/1989 Nghệ An Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên, Nghệ An 0030 040089034475 20/12/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

22 Nguyễn Thị Kim Dung 01/05/1978 Nghệ An Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An 0031 182164238 15/04/2011 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

23 Nguyễn Thị Duyên 26/04/1993 Hà Tĩnh Nam Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh 0033 042193001403 03/04/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

24 Phan Thị Thùy Dương 07/12/1978 Nghệ An Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An 0034 182163902 27/03/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

25 Lê Anh Đàn 21/07/1989 Hưng Yên Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An 0035 187859098 18/01/2018 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

26 Nguyễn Tiến Đức 15/06/2003 Nghệ An Hưng Nguyên, Hưng Nguyên, Nghệ An 0036 040203020851 05/06/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

27 Trần Thị Hà 03/01/1980 Nghệ An Nghĩa Đức,Nghĩa Đàn,Nghệ An 0037 182232808 11/05/2020 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

28 Trần Thị Thu Hà 26/10/1989 Hà Tĩnh Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh 0038 042189003843 22/04/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

29 Trần Xuân Hà 02/06/1979 Nghệ An Yên Nam, Hưng Nguyên, Nghệ An 0039 182192247 08/09/2017 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

30 Võ Quý Hà 28/02/1993 Nghệ An Hưng Mỹ, Hưng Nguyên, Nghệ An 0040 040093028341 28/06/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

31 Nguyễn Văn Hanh 07/10/1991 Nghệ An Nam Đàn, Nam Đàn, Nghệ An 0043 040091033869 11/08/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

32 Hoàng Thị Hằng 25/12/1986 Nghệ An Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An 0046 040186022909 11/11/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

03 trường hợp không đạt yêu cầu
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33 Hồ Đức Hậu 17/06/1978 Hà Tĩnh Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An 0047 B9875714 30/12/2014
Cục Quản Lý Xuất 

Nhập Cảnh
Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

34 Đặng Công Hiệp 26/03/1997 Hà Tĩnh Nam Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh 0048 184439354 23/11/2018 CA tỉnh Hà Tĩnh Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

35 Lê Khánh Hiếu 02/09/1991 Quảng Trị Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị 0049 045091007377 28/06/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

36 Trần Thị Hòa 12/11/1990 Hà Tĩnh Nghi Xuân, Nghi Xuân, Hà Tĩnh 0050 183783638 04/04/2017 CA tỉnh Hà Tĩnh Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

37 Nguyến Quang Hùng 12/09/1989 Nghệ An TT Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn, Nghệ An 0052 186790751 06/12/2019 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

38 Nguyễn Văn Hùng 07/07/1993 Nghệ An Diễn Tháp, Diễn Châu, Nghệ An 0053 187183354 23/08/2016 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

39 Nguyễn Văn Hùng 12/12/1982 Nam Định A Lưới, A Lưới, Thừa Thiên Huế 0054 036082022323 29/05/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

40 Nguyễn Đình Huy 03/02/1984 Hà Tĩnh Tân Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh 0056 042084002832 13/04/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

41 Hoàng Thị Thanh Hường 04/09/1975 Hà Tĩnh Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh 0058 183764112 28/08/2020 CA tỉnh Hà Tĩnh Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

42 Phạm Thị Khánh 29/01/1986 Nghệ An Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An 0059 040186036271 11/08/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

43 Nguyễn Thị Lài 27/07/1987 Nghệ An Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An 0061 040187025463 09/08/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

44 Vũ Thị Bích Lan 10/08/1985 Nghệ An Qùynh Hồng, Qùynh Lưu Nghệ An 0062 040185031267 08/08/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

45 Lê Quý Linh 13/07/1998 Quảng Bình Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình 0063 044098001054 04/07/2017 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

46 Trần Duy Long 02/07/1987 Nghệ An Yên Thành, Yên Thành, Nghệ An 0065 040087050692 20/12/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

47 Hồ Kỳ Lộc 02/08/1992 Nghệ An Nghĩa Phú, Nghĩa Đàn, Nghệ An 0066 187083248 04/07/2012 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

48 Trần Việt Lợi 30/04/1987 Nghệ An Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An 0067 186367044 27/09/2016 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

49 Nguyễn Thị Mãi 23/02/1992 Nghệ An Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An 0068 040192040534 02/07/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

50 Trần Thị Nga 01/02/1985 Nghệ An Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An 0071 186376491 08/09/2012 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

51 Lê Thị Kim Ngân 05/03/1978 Nghệ An Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An 0072 182219763 26/12/2018 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

52 Lê Viết Ngọc 31/01/1978 Thanh Hoá TTTriệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá 0073 038078008346 17/06/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

53 Đinh Văn Phú 15/01/1987 Hà Tĩnh Tượng Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh 0075 042087002487 22/04/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

54 Hồ Sỹ Phúc 15/12/1989 Nghệ An Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An 0076 040089021307 10/05/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

55 Cao Văn Phương 07/07/1996 Nghệ An Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An 0078 187372837 14/01/2020 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

56 Nguyễn Hồng Quân 04/01/2002 Nghệ An Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An 0081 040202000591 31/03/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

57 Trần Hữu Quyền 21/04/1985 Nghệ An Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An 0083 040085035538 11/08/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

58 Lê Văn Quyết 20/08/1990 Hà Tĩnh Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc, Hà Tĩnh 0084 183813986 02/12/2018 CA tỉnh Hà Tĩnh Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

59 Trần Đăng Quyết 20/08/1975 Nghệ An Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An 0085 040075016509 11/11/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

60 Nguyễn Việt Quỳnh 08/05/1992 Hà Tĩnh Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 0086 042092013600 17/06/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

61 Bùi Huy Tài 25/04/1991 Nghệ An Mã Thành, Yên Thành, Nghệ An 0088 040091014085 09/08/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

62 Đinh Viết Nhật Tài 14/06/1992 Nghệ An Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An 0089 040092032480 04/02/2022 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

63 Phạm Quốc Toàn 20/04/1974 Hà Tĩnh Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 0091 183287875 26/02/2015 CA tỉnh Hà Tĩnh Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

64 Trần Quốc Toản 27/11/1985 Nghệ An Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn, Nghệ An 0092 186225421 28/12/2020 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

65 Trần Anh Tuấn 03/12/1985 Hà Tĩnh Nghi Xuân, Nghhi Xuân, Hà Tĩnh 0093 042085001682 10/04/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

66 Trần Anh Tuấn 30/05/1990 Nghệ An Hưng Nguyên, Hưng Nguyên, Nghệ An 0094 040090027534 28/06/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

67 Nguyễn Văn Tùng 06/02/1979 Quảng Bình Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 0095 044079002397 26/12/2019 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

68 Trần Văn Tý 16/09/1984 Nghệ An Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An 0097 186065984 22/06/2019 CA tỉnh Nghệ An Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

69 Nguyễn Bá Thái 08/12/1987 Nghệ An Nam Thái, Nam Đàn, Nghệ An 0098 040087028108 17/12/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

70 Trần Văn Thành 06/10/1992 Hà Tĩnh Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An 0101 042092012731 17/06/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi
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71 Lê Quốc Thảo 11/07/1987 Nghệ An Nam Đàn, Nam Đàn, Nghệ An 0102 040087017398 11/08/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

72 Lê Thị Thanh Thủy 10/10/1992 Thanh Hóa Lam Sơn,Thọ Xuân, Thanh Hóa 0104 038192020238 16/08/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

73 Trần Thị Vân 05/10/1986 Nghệ An Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An 0108 040186009606 27/04/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

74 Nguyễn Đình Vinh 02/06/1997 Nghệ An Xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An 0109 187410175 20/08/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

75 Trần Bá Vương 21/04/1997 Nghệ An Diễn Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An 0111 040097009489 20/12/2021 Cục Cảnh sát Vắng thi Vắng thi Không đạt Vắng thi

         Tổng:  111 thí sinh
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